
德明財經科技大學 112學年度第 1學期日間部班級課表 

四技外籍財一甲 

 一 二 三 四 五 

上 

 

午 

第

一

節 

08：20 

│ 

09：10 

文書處理與應用 

D608 
   

華語文輔導班 

D606 

任課教授 黃郁珊    周晏菱 

第

二

節 

09：20 

│ 

10：10 

文書處理與應用 

D608 
 

華語文輔導班 

D606 
 

華語文輔導班 

D606 

任課教授 黃郁珊  周晏菱  周晏菱 

第

三

節 

10：20 

│ 

11：10 

體育 

後山排球場 

大一英文 

D606 

華語文輔導班 

D606 

電子商務 

D608 

財經倫理與永續

發展 

D606 

任課教授 周育伶 林露 周晏菱 黃郁珊 傅奕銘 

第

四

節 

11：20 

│ 

12：10 

體育 

後山排球場 

大一英文 

D606 

華語文輔導班 

D606 

電子商務 

D608 

財經倫理與永續

發展 

D606 

任課教授 周育伶 林露 周晏菱 黃郁珊 傅奕銘 

下 

 

午 

第

六

節 

13：20 

│ 

14：10 

華語聽力 

D606 

經濟學 

D606 

華文閱讀與寫作 

D606 
 

華語口說 

D606 

任課教授 黃俐瑋 倪仁禧 黃俐瑋/周晏菱  周晏菱 

第

七

節 

14：20 

│ 

15：10 

華語聽力 

D606 

經濟學 

D606 

華文閱讀與寫作 

D606 
 

華語口說 

D606 

任課教授 黃俐瑋 倪仁禧 黃俐瑋/周晏菱  周晏菱 

第

八

節 

15：20 

│ 

16：10 

華語聽力 

D606 

經濟學 

D606 

華文閱讀與寫作 

D606 
 

華語口說 

D606 

任課教授 黃俐瑋 倪仁禧 黃俐瑋/周晏菱  周晏菱 

第

九

節 

16：20 

│ 

17：00 

華語聽力 

D606 
 

華文閱讀與寫作 

D606 
 

華語口說 

D606 

任課教授 黃俐瑋  黃俐瑋/周晏菱  周晏菱 

 



德明財經科技大學 112學年度第 1 學期日間部班級課表 

TÀI CHÍNH THUẾ NĂM 1 

 THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

B
U

Ổ
I SÁ

N
G

 

TIẾT 1 

08：20 

│ 

09：10 

XỬ LÝ VĂN BẢN 

VÀ ỨNG DỤNG 

D608 

   

LỚ P PHỤ  ĐẠ O 

TIẾ NG TRUNG 

D606 

GIÁO VIÊN 黃郁珊    周晏菱 

TIẾT 2 

09：20 

│ 

10：10 

XỬ LÝ VĂN BẢN 

VÀ ỨNG DỤNG 

D608 

 

LỚ P PHỤ  ĐẠ O 

TIẾ NG TRUNG 

D606 

 

LỚ P PHỤ  ĐẠ O 

TIẾ NG TRUNG 

D606 

GIÁO VIÊN 黃郁珊  周晏菱  周晏菱 

TIẾT 3 

10：20 

│ 

11：10 

THỂ DỤC 

Sân bóng 

chuyề n 

TIẾNG ANH  

NĂM NHẤT 

D606 

LỚ P PHỤ  ĐẠ O 

TIẾ NG TRUNG 

D606 

THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ  

D608 

ĐẠO ĐỨC TÀI 

CHÍNH VÀ PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG 

D606 

GIÁO VIÊN 周育伶 林露 周晏菱 黃郁珊 傅奕銘 

TIẾT 4 

11：20 

│ 

12：10 

THỂ DỤC 

Sân bóng 

chuyề n 

TIẾNG ANH  

NĂM NHẤT 

D606 

LỚ P PHỤ  ĐẠ O 

TIẾ NG TRUNG 

D606 

THƯƠNG MẠI 

ĐIỆN TỬ  

D608 

ĐẠO ĐỨC TÀI 

CHÍNH VÀ PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG 

D606 

GIÁO VIÊN 周育伶 林露 周晏菱 黃郁珊 傅奕銘 

B
U

Ổ
I C

H
IỀU

 

TIẾT 6
 

13：20 

│ 

14：10 

TIẾNG TRUNG 

NGHE 

D606 

KINH TẾ HỌC 

D606 

TIẾNG TRUNG 

ĐỌC- VIẾT  

D606 

 

TIẾNG TRUNG 

NÓI 

D606 

GIÁO VIÊN 黃俐瑋 倪仁禧 黃俐瑋/周晏菱  周晏菱 
TIẾT 7 

14：20 

│ 

15：10 

TIẾNG TRUNG 

NGHE 

D606 

KINH TẾ HỌC 

D606 

TIẾNG TRUNG 

ĐỌC- VIẾT  

D606 

 

TIẾNG TRUNG 

NÓI 

D606 

GIÁO VIÊN 黃俐瑋 倪仁禧 黃俐瑋/周晏菱  周晏菱 

TIẾT 8 

15：20 

│ 

16：10 

TIẾNG TRUNG 

NGHE 

D606 

KINH TẾ HỌC 

D606 

TIẾNG TRUNG 

ĐỌC- VIẾT  

D606 

 

TIẾNG TRUNG 

NÓI 

D606 

GIÁO VIÊN 黃俐瑋 倪仁禧 黃俐瑋/周晏菱  周晏菱 

TIẾT 9 

16：20 

│ 

17：00 

TIẾNG TRUNG 

NGHE 

D606 

 

TIẾNG TRUNG 

ĐỌC- VIẾT  

D606 

 

TIẾNG TRUNG 

NÓI 

D606 

GIÁO VIÊN 黃俐瑋  黃俐瑋/周晏菱  周晏菱 

 


